
Stt Thẻ tên Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Ngành Số báo danh

Đăng ký dự 

tuyển
Ghi chú

1 M-1 Vũ Đức Chung 14/08/1993 Nam SXCT 51103727 Nam Định Khám sức khỏe

2 M-2 Nguyễn Sỹ Hà 10/02/1990 Nam SXCT 50100401 Hà Nội Khám sức khỏe

3 M-3 Lê Đình Tiến 11/02/2000 Nam SXCT 51106140 Thanh Hóa Khám sức khỏe

4 M-4 Lê Đức Thảo 25/06/1987 Nam SXCT 90800246 Lao động CBT Khám sức khỏe

5 M-5 Ngô Đức Hùng 08/10/1992 Nam SXCT 90900576 Lao động CBT Khám sức khỏe

6 M-6 Lê Văn Cảnh 19/06/2001 Nam SXCT 91202154 Hưng Yên Không khám sức khỏe

7 M-7 Phạm Bá Ngọc 06/10/1990 Nam SXCT 50112553 Thanh Hóa Khám sức khỏe

8 M-8 Nguyễn Đăng Thuần 15/05/1997 Nam SXCT 51107187 Nghệ An Không khám sức khỏe

9 M-9 Nguyễn Đình Thường 02/04/1992 Nam SXCT 51103130 Bắc Giang Không khám sức khỏe

10 M-10 Nguyễn Hồng Quân 12/06/1996 Nam SXCT 51101154 Hưng Yên Không khám sức khỏe

11 M-11 Nguyễn Văn Quốc 16/06/2004 Nam SXCT 51107351 Nghệ An Khám sức khỏe

12 M-12 Hà Thư Hoàn 28/02/2003 Nam SXCT 51106132 Thanh Hóa Khám sức khỏe

13 M-13 Loan Thành Duy 01/11/2003 Nam SXCT 51102992 Bắc Giang Khám sức khỏe

14 M-14 Đoàn Văn Hải 17/10/1999 Nam SXCT 51103738 Nam Định Không khám sức khỏe

15 M-15 Nguyễn Văn Huy 15/06/1992 Nam SXCT 51101275 Hưng Yên Không khám sức khỏe

16 M-16 Khương Thị Hiền 08/09/1987 Nữ SXCT 50702044 Nam Định Không khám sức khỏe

17 M-17 Lại Văn Hiển 24/02/1985 Nam SXCT 51104006 Thái Bình Không khám sức khỏe

18 M-18 Lê Thị Thùy Linh 02/02/2002 Nữ SXCT 91210222 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

19 M-19 Nguyễn Thị Phượng 04/08/1995 Nữ SXCT 91201372 Hải Dương Không khám sức khỏe

20 M-20 Quách Thị Kiều 01/01/1997 Nữ SXCT 50113220 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

21 M-21 Đào Văn Luân 16/06/1989 Nam SXCT 51100542 Hà Nội Khám sức khỏe

22 M-22 Lê Văn Ngọc 20/01/1990 Nam SXCT 51106424 Thanh Hóa Khám sức khỏe

23 M-23 Phạm Văn Giang 24/09/1999 Nam SXCT 51103708 Nam Định Không khám sức khỏe

24 M-24 Nguyễn Quang Linh 27/06/2003 Nam SXCT 51103707 Nam Định Khám sức khỏe
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25 M-25 Phạm Văn Anh 27/10/2003 Nam SXCT 51104558 Ninh Bình Khám sức khỏe

26 M-26 Nguyễn Chí Công 10/02/1996 Nam SXCT 51102342 Phú Thọ Không khám sức khỏe

27 M-27 Trần Đại Thế 25/01/1997 Nam SXCT 51107164 Nghệ An Không khám sức khỏe

28 M-28 Nguyễn Văn Nam 30/10/1994 Nam SXCT 51104381 Ninh Bình Khám sức khỏe

29 M-29 Nguyễn Trọng Bình 11/09/2002 Nam SXCT 51104595 Bắc Giang Khám sức khỏe

30 M-30 Đỗ Thành Minh 24/02/2003 Nam SXCT 51106233 Thanh Hóa Khám sức khỏe

31 M-31 Nguyễn Thành Nam 27/07/2000 Nam SXCT 51100013 Hà Nội Khám sức khỏe

32 M-32 Nguyễn Văn Mạnh 20/09/2001 Nam SXCT 51109048 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

33 M-33 Trần Quốc Khánh 18/06/2002 Nam SXCT 51104551 Ninh Bình Khám sức khỏe

34 M-34 Bùi Anh Tú 18/04/2004 Nam SXCT 51102217 Phú Thọ Không khám sức khỏe

35 M-35 Nguyễn Tiến Tài 22/02/2004 Nam SXCT 51103763 Nam Định Không khám sức khỏe

36 M-36 Đỗ Văn Thỏa 25/06/1991 Nam SXCT 51104250 Ninh Bình Khám sức khỏe

37 C-1 Đinh Văn Ngác 07/05/2000 Nam
Xây 

dựng
50760916 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

38 C-2 Nguyễn Xuân Trung 19/09/2000 Nam
Xây 

dựng
50760291 Thanh Hóa Khám sức khỏe

39 C-3 Nguyễn Thế Thành 01/06/1995 Nam
Xây 

dựng
50760242 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

40 C-4 Nguyễn Văn Tuấn 17/04/1997 Nam
Xây 

dựng
50760540 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

41 C-5 Trương Thành Vẹn 06/01/1995 Nam
Xây 

dựng
50770712 Kiên Giang Khám sức khỏe

42 C-6 Ngô Văn Đoàn 07/09/1991 Nam
Xây 

dựng
10015304 Phú Thọ Khám sức khỏe

43 C-7 Hà Trọng Ngược 02/06/1983 Nam
Xây 

dựng
50750793 Bắc Ninh Không khám sức khỏe

44 C-8 Nguyễn Phạm Duy 06/03/1992 Nam
Xây 

dựng
90900248 Lao động CBT Khám sức khỏe

45 C-9 Nguyễn Văn Trường 25/09/1991 Nam
Xây 

dựng
10028595 Nghệ An Khám sức khỏe

46 C-10 Pham Duc Viet 18/07/1986 Nam
Xây 

dựng
90900529 Lao động CBT Khám sức khỏe

47 C-11 Phạm Văn Quang 01/07/1990 Nam
Xây 

dựng
90900280 Lao động CBT Khám sức khỏe

48 C-12 Trần Công Hùng 17/04/1991 Nam
Xây 

dựng
10025436 Thanh Hóa Khám sức khỏe



49 F-1 Hoàng Văn Thưởng 04/09/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130645 Nghệ An Không khám sức khỏe

50 F-2 Nguyễn Doãn Khánh 24/02/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130932 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

51 F-3 Trần Huy Phong 05/09/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130930 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

52 F-4 Hoàng Hùng 10/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130586 Nghệ An Không khám sức khỏe

53 F-5 Hà Văn Tuệ 07/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130790 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

54 F-6 Hồ Duy Cường 20/10/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
50802910 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

55 F-7 Chu Văn Hoàng 18/04/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130841 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

56 F-8 Trương Kỳ Em 12/10/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131304 Quảng Trị Không khám sức khỏe

57 F-9 Nguyễn Văn La 10/06/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130710 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

58 F-10 Phạm Viết Tuấn 10/07/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130310 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

59 F-11 Trương Văn Quy 08/01/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51130382 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

60 F-12 Bùi Danh Trọng 12/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130704 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

61 F-13 Nguyễn Văn Hải 20/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90202052 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

62 F-14 Trần Văn Khánh 02/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
50803308 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

63 F-15 Trần Văn Đức 19/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130840 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

64 F-16 Trương Văn Dân 07/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130381 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

65 F-17 Lương Minh Nghĩa 31/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90202952 TT Huế Khám sức khỏe

66 F-18 Trần Văn Hùng 29/12/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90201232 Nghệ An Không khám sức khỏe

67 F-19 Hoàng Nam 05/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130653 Nghệ An Không khám sức khỏe

68 F-20 Trương Văn Mừng 20/09/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
90901303 Nghệ An Không khám sức khỏe

69 F-21 Võ Minh Hiếu 16/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
90903875 Quảng Trị Không khám sức khỏe

70 F-22 Nguyễn Văn Hoan 17/09/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130857 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



71 F-23 Hoàng Văn Sỹ 26/12/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130414 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

72 F-24 Lê Hồng Sơn 10/01/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51131097 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

73 F-25 Trần Hồng Sơn 02/10/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130738 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

74 F-26 Chu Văn Tiệp 05/04/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130751 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

75 F-27 Lê Quang Vui 21/02/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
51130994 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

76 F-28 Đinh Văn Mười 21/12/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
51132528 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

77 F-29 Bùi Việt Hoàng 10/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901400 Nghệ An Không khám sức khỏe

78 F-30 Trần Quang Hưng 28/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90900753 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

79 F-31 Hoàng Giáp 10/08/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130587 Nghệ An Không khám sức khỏe

80 F-32 Nguyễn Sỹ Quang 21/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130963 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

81 F-33 Nguyễn Tiến Thành 07/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131002 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

82 F-34 Hà Huy Hợp 18/09/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130719 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

83 F-35 Nguyễn Đức Chiến 12/12/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131074 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

84 F-36 Nguyễn Hữu Đạt 20/04/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
51130654 Nghệ An Không khám sức khỏe

85 F-37 Nguyễn Văn Thanh 25/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900702 Thanh Hóa Khám sức khỏe

86 F-38 Nguyễn Văn Anh 30/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
51131251 Quảng Bình Không khám sức khỏe

87 F-39 Hoàng Văn Hữu 27/11/1987 Nam
Ngư 

nghiệp
90901226 Nghệ An Không khám sức khỏe

88 F-40 Phạm Minh Tuấn 23/01/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130492 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

89 F-41 Đỗ Văn Linh 03/04/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
90904440 Quảng Ngãi Khám sức khỏe

90 F-42 Phan Văn Long 15/09/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90900670 Thanh Hóa Khám sức khỏe

91 F-43 Trần Văn Thức 23/02/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130844 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

92 F-44 Trần Văn Nam 20/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131022 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe



93 F-45 Vũ Văn Quế 10/10/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
51130658 Nghệ An Không khám sức khỏe

94 F-46 Dương Xuân Đoàn 02/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51130995 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

95 F-47 Lê Văn Đồng 11/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51132101 Nghệ An Không khám sức khỏe

96 F-48 Mai Thế Anh 17/08/1985 Nam
Ngư 

nghiệp
50802744 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

97 F-49 Mai Xuân Đức 05/04/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
50800871 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

98 F-50 Trương Văn Mỹ 08/03/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
90901336 Nghệ An Không khám sức khỏe

99 F-51 Mai Văn Hường 01/04/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51131164 Quảng Bình Không khám sức khỏe

100 F-52 Trần Lưu 06/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90901273 Nghệ An Không khám sức khỏe

101 F-53 Nguyễn Hoài Lâm 16/12/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51131143 Quảng Bình Không khám sức khỏe

102 F-54 Đậu Văn Hải 10/06/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130412 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

103 F-55 Nguyễn Ngọc Thành 02/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130501 Nghệ An Không khám sức khỏe

104 F-56 Nguyễn Văn Lưu 05/07/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130457 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

105 F-57 Trần Văn Thương 28/08/1989 Nam
Ngư 

nghiệp
90901345 Nghệ An Không khám sức khỏe

106 F-58 Nguyễn Văn Nhật 20/12/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900755 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

107 F-59 Đậu Hoàng Anh Tuấn 01/10/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
90903276 Quảng Bình Không khám sức khỏe

108 F-60 Trần Văn Chương 20/02/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130776 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

109 F-61 Phan Văn Khang 16/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201302 Nghệ An Không khám sức khỏe

110 F-62 Trương Văn Cương 22/06/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90901380 Nghệ An Không khám sức khỏe

111 F-63 Đặng Văn Thắng 01/03/1999 Nam
Ngư 

nghiệp
51130699 Nghệ An Không khám sức khỏe

112 F-64 Hồ Đình Hữu 12/08/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90901341 Nghệ An Không khám sức khỏe

113 F-65 Nguyễn Tuấn Thắng 26/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900715 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

114 F-66 Mai Văn Hiếu 18/12/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51131237 Quảng Bình Không khám sức khỏe



115 F-67 Nguyễn Văn Anh 20/02/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
50802458 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

116 F-68 Hoàng Văn Thành 01/04/1990 Nam
Ngư 

nghiệp
51130201 Ninh Bình Không khám sức khỏe

117 F-69 Nguyễn Quang Ngọc 20/09/1986 Nam
Ngư 

nghiệp
51130418 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

118 F-70 Hồ Sỹ Hùng 12/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130694 Nghệ An Không khám sức khỏe

119 F-71 Cao Khả Tuấn 26/09/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
51130340 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

120 F-72 Nguyễn Văn Vinh 14/11/1998 Nam
Ngư 

nghiệp
51130923 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

121 F-73 Ngô Văn Hùng 21/08/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90903312 Quảng Bình Không khám sức khỏe

122 F-74 Nguyễn Anh Biển 17/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90900711 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

123 F-75 Dương Xuân Sang 12/03/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90901302 Nghệ An Không khám sức khỏe

124 F-76 Mai Văn Hiếu 11/02/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90904421 Quảng Ngãi Không khám sức khỏe

125 F-77 Chu Đình Anh 03/09/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51130353 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

126 F-78 Lê Văn Hậu 23/06/1994 Nam
Ngư 

nghiệp
51131443 Quảng Trị Không khám sức khỏe

127 F-79 Hồ Bá Thắng 13/06/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
90901222 Nghệ An Khám sức khỏe

128 F-80 Nguyễn Phú Qúi 26/01/2002 Nam
Ngư 

nghiệp
90902130 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

129 F-81 Nguyễn Văn Hoàng 03/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90901280 Nghệ An Không khám sức khỏe

130 F-82 Đào Văn Thanh 01/02/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51130438 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

131 F-83 Lê Anh Đức 21/01/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130483 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

132 F-84 Nguyễn Trọng Bưởi 10/07/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
90901314 Nghệ An Không khám sức khỏe

133 F-85 Lê Văn Lâm 10/11/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90903285 Quảng Bình Khám sức khỏe

134 F-86 Lê Hữu Long 20/05/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
50800909 Thanh Hóa Khám sức khỏe

135 F-87 Nguyễn Văn Quyết 19/08/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90901279 Nghệ An Không khám sức khỏe

136 F-88 Trần Phước Sang 04/09/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201328 Nghệ An Không khám sức khỏe



137 F-89 Trần Viết Tàu 07/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90902245 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

138 F-90 Lương Bá Văn 23/03/1988 Nam
Ngư 

nghiệp
90904577 Phú Yên Không khám sức khỏe

139 F-91 Hoàng Như Bảo 24/07/2000 Nam
Ngư 

nghiệp
90201266 Nghệ An Không khám sức khỏe

140 F-92 Lê Quang Anh 18/10/1997 Nam
Ngư 

nghiệp
51130825 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

141 F-93 Nguyễn Tiến Đức 20/09/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51131039 Hà Tĩnh Không khám sức khỏe

142 F-94 Nguyễn Quang Duy 15/12/1996 Nam
Ngư 

nghiệp
51132115 Nghệ An Không khám sức khỏe

143 F-95 Nguyễn Văn Tửu 20/10/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51131324 Quảng Trị Không khám sức khỏe

144 F-96 Nguyễn Công Ý 14/02/1991 Nam
Ngư 

nghiệp
50802467 Hà Tĩnh Khám sức khỏe

145 F-97 Lê Phú Chiến 10/01/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900643 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

146 F-98 Nguyễn Văn Thanh 01/03/2003 Nam
Ngư 

nghiệp
90900693 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

147 F-99 Trương Văn Đức 06/08/1995 Nam
Ngư 

nghiệp
51130629 Nghệ An Không khám sức khỏe

148 F-100 Mai Văn Hạt 08/05/2001 Nam
Ngư 

nghiệp
51131287 Quảng Bình Không khám sức khỏe

149 F-101 Chu Thế Giang 15/03/1993 Nam
Ngư 

nghiệp
51130398 Thanh Hóa Không khám sức khỏe

150 F-102 Nguyễn Văn Năm 21/11/1992 Nam
Ngư 

nghiệp
51130552 Nghệ An Không khám sức khỏe
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